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1. Đặt vấn đề
Tiến bộ khoa học-kĩ thuật, những biến động chính trị-xã hội diễn ra trong giai đoạn hiện nay đã 

tác dộng sâu sắc tới mọi lĩnh vực đời sống xã hội cua nước Nga. Mồi giai đoạn mới trong sự phát 
triên cua đời sống xã hội đều đê lại dấu ấn lên vốn từ vựng cua ngôn ngữ. Gắn VỚI mồi giai đoạn phát 
triên mới lại xuât hiện các từ và cách diễn đạt mới, các từ lồi thời bị loại ra khoi vốn từ Vựng. Cùng 
với sự lỗi thời cua một số từ nhất định, quá trình bô sung thành phần từ vựng của ngôn ngữ diễn ra 
mạnh mẽ. Xuất hiện một số lượng lớn các khái niệm mới, các tên gọi mới trong ngôn ngữ. Phần lớn 
các từ chi khái niệm mới đã và đang được tạo ra trên cơ sớ các phương tiện từ vựng và phương tiện 
cảu tạo từ có sằn trong tiếng Nga bằng cách sư dụng các mô hình cấu tạo từ hiện có. Việc nghiên cứu 
và mô tà các từ chi khái niệm mới nhằm bô sung tích cực "vốn từ vựng" là một trong những vấn đề 
cấp bách của ngôn ngữ học hiện đại. Những biến động về kinh tế, chính trị và tiến bộ khoa học kĩ 
thuật trên thế giới cũng như trong nội tại nước Nga được phản ánh kịp thời và sinh động qua những 
khai niệm mới, từ ngữ mới cua tiếng Nga. Đây là điều hiên nhiên vì văn hóa Nga là một bộ phận 
quan trọng cua nền vãn minh nhân loại và nước Nga là một cường quốc khoa học kĩ thuật. Bài báo 
tập trung đi sâu phân tích đặc diêm và phương thức cấu tạo các từ chi khái niệm mới trong tiếng Nga 
xuãt hiện vào giai đoạn này.

2.1. Định nghĩa về từ chỉ khái niệm mới
Thuật ngữ từ chì khái niệm mới ‘tieo.iocu3M " trong tiếng Nga lằn đầu tiên xuất hiện trong tiếng 

Pháp (néologịsmè) vào năm 1755 và kê từ đó sau năm 1800 nó được tiếng Anh vay 
mượn (neologism). Tên gọi này có nguồn gốc từ ngôn ngữ Hy Lạp cổ đại và được phân tích theo lối 
chiết tự: neoc - "mới" và.ioeoc "từ".

Theo định nghĩa cua X.I.Alatorsheva, đơn vị từ vựng mới hay còn gọi là "neo.iocu3M ” (từ chì khái 
niệm mới) là “từ hay ý nghĩa của từ và cụm từ - những đơn vị mới hình thành cua một ngỏn ngữ, 
đtrợc vay mượn ở bên ngoài hay nội bên trong chính ngôn ngữ đó, cũng như hệ thống từ vựng và 
thành ngữ đột nhiên trờ nên cấp thiết” [AjiaTopueBa C.H. 1998, c. 48],

Khái niệm “neoaoeu3M " mang tính chất tương đối: một từ được coi là mới phát sinh khi người nói 
cam nhận được hiệu ứng mới lạ trong đó. Theo dòng cháy thời gian ơ một giai đoạn nhất định các 
"ueoaoeu3M " có thê hoàn toàn trơ nên thông dụng trong đời sống ngôn ngữ và không còn là điều gi 
đó mới mẻ nữa, chúng trờ nên thông thường trong vôn từ ngữ chủ đạo. Tiếng Nga hiện đại phân biệt 
một số dạng “HCO.1OZU3M ” khác nhau.
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Nếu một vật, khái niệm, hiện tượng được gọi là “HẼOJIO2U3M ” và nhanh chóng trớ nên không phù 
hợp, thì nó có thể không kịp trở thành một từ thông dụng, và nó ngay lập tức có thể trở thành từ bị 
động, từ chi xuất hiện trong một giai đoạn lịch sử nào đó, ví dụ: các từ chi khái niệm mới ở thời kì 
New Economic Policy (NEP) (chính sách kinh tế mới); các từ xuất hiện vào những năm đầu tièn của 
công cuộc cải to: Koonepamop (cooperator), 23Kanenucm (rK^ỉri), eay^ep (voucher; phiếu đã trá tiền, 
séc tư nhân hoá), KOMMyHữ (community, commune - công cộng),...

Neu sự tồn tại của một từ chi khái niệm mới thực sự thuyết phục, thì nó nhanh chóng có mặt ớ 
nhóm từ vựng hoạt động tích cực và ngừng được coi là một từ mới. Theo thời gian chúng trở thành 
những từ thông thường trong kho từ vựng của ngôn ngữ. Ví dụ: các từ chỉ khái niệm mới xuất hiện 
vào cuối thế kí trước và được sử dụng rộng rãi hiện nay: Baũ-(paù (wi-fi), dotcoùcmnK (cân điều 
khiên), dpecc-KOÒ - mã trang phục, 2OJìKunep - thú môn. iiHmepuem - Internet, KOMtibtomep - máy vi 
tính, MenedcHcep - người quản lí, MoỗibibHUK - điện thoại di động, n.ieùotpậ) - playoff, ceKbtopumu - 
bảo mật. Ngoài ra, có thế liệt kê các từ sau: ỖU2 dama - dữ liệu lớn, ỗ:i(>K'ieũn - blockchain, Beimep - 
viper, òedỉiaÙH - thời hạn, KomipaĩimuHC - copywriting, KOVH - huấn luyện viên, ceiưpu - selfie, 
CMapmcpoH - điện thoại thông minh.

Có thể phân loại các từ chỉ khái niệm mới trong tiếng Nga hiện nay, gồm:
- Các từ mới về mặt từ vựng: các từ xuất hiện cùng với sự ra đời cúa các khái niệm mới bằng các 

phưong thức tạo từ; mô phỏng, vay mượn từ các ngôn ngữ khác. Ví dụ: Tauep (tiếng Anh: chạm, 
động chạm); KOBiiaHHK (người bị nhiễm covid),...

- Các từ mới về mặt ngữ nghĩa: tức là từ cũ (vỏ ngữ âm cũ) được cấp thêm nghĩa mới. Vi dụ: 
BHpyc (KOMUbíOTepHaíi nporpaMMa: chưcmg trình diệt virus); rpaộộưrn (coBpeMeHHaa xmBonncb na 
roponcKHx CTenax: nghệ thuật hội họa đương đại được vẽ trên các bức tường ở thành phô),...

- Các từ mới mang phong cách cá nhân, được tạo ra bởi các nhà văn, nhà thơ nhằm mang lại tính 
biểu cám và hình anh đặc biệt cho văn bản nghệ thuật. Ví dụ: v.v. Mayakovsky dùng các từ: 
cimeeemb - chuyển sang màu xanh lam, MomumbCH - tia chớp... Nhà văn sứ dụng các động từ mới 
với ý nghĩa được nhấn mạnh nhờ việc thêm các tiếp đầu từ H3-, pa3-, BBI-: U3ii3de6cwcb, 
pa3BeepumbCH, BbiKunmueatom,...

Các “neo.io2U3M ” có thể là các từ đơn, ví dụ: ỗữHdcpopMupoBanue (băng cưóp), õữHKOMam (cây 
ATM) hoặc từ phức họp ụiematoitịCM mapejiKa - đĩa bay, uepma õeÒHOcmu - mức nghèo). Từ chi khái 
niệm mới cũng có thể là những cụm từ cố định mới, ví dụ: Beiuamb -lanuiy Hayiuu - "đánh lừa ai đó”.

Các “HeojỉO2U3M ” phần lớn là từ liên phong cách, hay nói cách khác, được sử dụng trong tất cá 
các phong cách chức năng của lời nói, ví dụ: UMUÒOK - hình ánh, AteotcõaHKOBCKuù - liên ngân hàng, 
napK0ÔU3nec - buôn bán ma túy). Tuy nhiên, nhiều từ chi khái niệm mới thuộc về một phong cách 
nhất định, ví dụ: văn phong khoa học (jcioHupoBamb - nhân bản; 030HHax òbipa - lồ thủng tàng ôzôn), 
chính luận ịfiìeeinenHOcmb - sự cân nhắc, imaKO.Mbic.iíiuịuũ - có quan diêm khác lạ), công vụ (du.iep - 
đại lí, MOHonojiufi - độc quyền) hay thông tục (KOMnpostam - bàng chứng thòa hiệp, Hanpm - câng 
thẳng).

Các "Heojio2U3.M” thường là từ loại danh từ, tính từ và động từ, ví dụ: KJioHupoBctHue - sự nhân 
ban; KuÒHemiHỉ - bắt cóc trẻ em; 63VMumbCfi - tiêp xúc băng zoom,...

2.2. Các nhóm từ chỉ khái niệm mới theo chủ đề
Các từ trong ngôn ngữ được dùng để chỉ các đồ vật cụ thề, biểu thị dấu hiệu của đồ vật, hành 

động, dấu hiệu cùa hành động, số lượng. Nhiều đối tượng và hành động có tên riêng, chúng xuất hiện 
cách đây rất lâu. Cùng với sự phát triền của xã hội, văn hóa, sự ra đời của công nghệ mới, công cụ lao 
động, sự hình thành những ý tưởng mới về thế giới, vật thể, khái niệm mới xuất hiện đòi hỏi phải 
được biểu thị bàng lời nói. Trong trường hợp này, các từ ngữ được sinh ra có sắc thái mới lạ so với 
những từ ngữ thông thường đang được sử dụng hoặc những từ ngữ cô dùng đế gọi tên các sự vật, 
hiện tượng. Những từ mới như vậy được gọi là từ chì khái niệm mới.
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Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những nhóm từ chì khái niệm mới theo chủ đề sau đây là những 
nhóm từ hoạt động tích cực nhất:

1) Các từ chi khái niệm mới trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và sán xuất, ví dụ: 
ducmpuõbtomop (nhà phân phối), KOHCCLimum (tư vấn), CIO (Giám đôc Công nghệ thông tin 
trong doanh nghiệp), cmapman (khởi nghiệp), devnuHe (bán phá giá), xiatctep (nhà môi giới), 
KoopòiiHamop (điều phối viên), õpdHò (thương hiệu),... [EmepKHHa JI.B., Cycoeaa A.C., 2017, c. 32- 
38].

2) Các từ chỉ khái niệm mới trong lĩnh vực thê thao, ví dụ: õoyviHC (bowling), daÙBum (lặn), 
CKeũmồopò (ván trượt), cepộum (lướt sóng), aKeaaipoỗuKd (thê dục nhịp điệu dưới nước),...

3) Các từ chi khái niệm mới trong lĩnh vực công nghiệp làm đẹp. mĩ phâm. ví dụ: .tuộmime 
(nâng), nu.ium (lột), .iiinocaKiỊUỉỉ (hút mỡ),... [TpyeHKO C.E., 2016, c. 43-49].

4) Các từ chi khái niệm mới trong lĩnh vực âm nhạc, ví dụ: .MoờepH-ờt>Ka3 (nhạc jazz hiện đại), 
apm-poK (nghệ thuật rock), uucmpyxteuma.1 (nhạc cụ),...

5) Các từ chi khái niệm mới trong lĩnh vực ấm thực, ví dụ: ùoeypm (sữa chua), Kpext-cyn (súp 
kem), Kpyaccan (bánh sừng bò), ộacm-ộyờ (đồ ăn nhanh)....

6) Các từ chì khái niệm mới trong lĩnh vực quảng cáo. báo chí, mốt thời trang, ví dụ: nuap (PR), 
MeduamauupoBauue (lập kế hoạch truyên thõng), MeduacmpameeiiH (chiến lược truyền thông), 
rnpeìtd (xu hướng),...

7) Các từ chỉ khái niệm mới trong lình vực sinh hoạt thường ngày, ví dụ: uececcep (túi đựng vật 
dụng vệ sinh cá nhân), ộypuiem (tiệc đứng), (Ị).T3W-MOỖ (flash mob), euờeomeep (trình phát video), 
ceKond-xeHỜ (đồ cũ); (p3ŨK (hàng nhái),...

8) Các từ chì khái niệm mới vê nghề nghiệp, ví dụ: ờu-ôoiceù (DJ), pecenutH (lề tân), cvnep(taÙ3ep 
(người giám sát), Konupaùmep (chuyên gia viết văn bán quảng cáo và thuyết trình),...

9) Các từ chỉ khái niệm mới trong lĩnh vực chính trị và tô chức bộ máy nhà nước, ví dụ: 3teê3um 
(sự ra đi cua Meghan tương tự như việc rút khòi Brexit - sự thoái vị của Hoàng tư Harry và Nữ công 
tước Meghan Markle ra khỏi bôn phận, trách nhiệm cua thành viên trong gia đình hoàng gia), 
MeÒBee3iưn (sự ra đi của Medvedev tương tự như sự ra khoi Brexit - sự rút lui của Dmitry Medvedev 
khỏi cương vị Thủ tướng Liên bang Nga), KuõepamaKữ (tấn công trên không gian mạng), 
nytmiHoùdtHcepbi (thế hệ cư tri mới ở Nga bầu cho Putin), mpycoộoỗun (vụ bê bối liên quan đến vụ 
đâu độc A. Navalny), xaĩmotncop (một người sử dụng các chù đề hoặc sự kiện được thảo luận rộng rãi 
đế thu hút sự chú ý đến bản thân mình). [KypacoBa E. B„ 2006, c.81-87],

10) Các từ chi khái niệm mới trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, nhà hát, điện ảnh, công nghiệp 
giải trí, ví dụ: anutiae (sự công bố bán hết vé), KapctOKe (karaoke), KCtcmum (casting, tuyên chọn diễn 
viên), K.1UH (clip), npodmcep (nhà sản xuất),...

11) Các từ chì khái niệm mới trong lĩnh vực tôn giáo, ví dụ: ueeoeu3M (nhân chứng Giê-hô-va), 
UKOHonoHiưnaHue (biểu tượng tôn kính), iic.ia.MU3atfUfì (Hồi giáo hóa), uydaucm (người theo đạo Do 
Thái),...

12) Các từ chi khái niệm mới trong lĩnh vực viễn thông, ví dụ: poy.MUHỉ (chuyển vùng). puHenĩOH 
(nhạc chuông), npaÙMmaũxt (giờ vàng),...

13) Các từ chi khái niệm mới trong lình vực công nghệ thông tin, kĩ thuật, Internet, ví dụ: 
3anpữBUịUK KapmpudoKeù (người đô mực máy tính), cepeuc-xteHeÒMeep (người quán lí dịch vụ), IT- 
cnetịuaincm (chuyên gia CNTT), WEB-du3ữÙHep (nhà thiết kế trang WEB), lỊiaici (tệp), ampeùờ 
(nâng câp). IP-aòpec (địa chi 1P), vapm (chat), uHmepộeũc (giao diện), UHmepaKmue (tương tác), 
muKtnoKU (Tiktok), BBL - be back later (quay lại sau đó), BRB - be right back (quay lại ngay), LOL - 
laughing out loud (cười to), AFK- away from keyboard (rời khỏi bàn phím), b4 - before (trước hết). 
[JIhhbE., 2018, C.40],

14) Các từ mới trong lĩnh vực quân sự, ví dụ: immetì.ĩìeKmvaỉibHoe opvMcue (vũ khí thông minh), 
UHỘopMữtịuoHHax eoỉma (chiến tranh thông tin), ộeŨKOBbie cooỗiụeuun (đưa tin giả), 



số 3(323)-2022 NGÔN NGỦ & ĐÒI SÓNG 55

ucKyccmeeHHbtũ imme.i.ieKm AI (trí tuệ nhân tạo AI), lỊiKppoeaH Kapma (bản đô sô), KuõepBoÙHa 
(chiến tranh trên không gian mạng), Kuỗepỗe3onacHocmb (an ninh mạng), soeHHCM .locucmitKa 
(logistic quân sự), HaHomexHo.iosuu (công nghệ nano), 2unep36yKoeoe opyotcue (vũ khi siêu thanh), 
opyoKUẽ Ha HOBbi.x (ptmmecKux npitHiịunax (vù khí dựa trên nguyên lí Vật lí mới), 
cemeiịeHmpimecKue õoeBbie deùcmeiỉíi (tác chiên mạng trung tâm), 3azopu3OHmHafi nocaỜKữ (đố bộ 
ngoài đường chân trời), poỗom-soim (robot-chiến binh), Miemiiax peeoAioiịUH (cách mạng màu), 
eeopa36eÒKa (trinh sát địa không gian),...

15) Các từ mới chi dịch bệnh, ví dụ: COVID-uduom (người tù' chối tuân thũ các khuyến cáo y tế 
phòng chống COVID-19), KOBHỜ (covid), KopoHciBtipyc (virus corona), u3O-WHmbi (người bị cách ly), 
KapaHmuKy.ibt (ki cách ly), .lOKÒayn (lệnh phong tỏa), OMUKpoH (biên chủng omicron),... [BapaHOBa 
A„ 2020],

2.3. Các phương thức cấu tạo từ chỉ khái niệm mới
Có các phương thức cấu tạo từ chi khái niệm mới sau:
1. Bồ sung
a) Sử dụng phương thức bô sung phức hợp (cji0>KH0C0CTaBH0Ìí cnocoõ) - bô sung thêm các thực 

từ độc lập mà không cần sự trợ giúp của trung tố, ví dụ: ypôaH-ỗ.iOKu (khối đô thị), npecc-ceKpemapb 
(thư kí báo chí), poK-3Be3Òa (ngôi sao nhạc rock), tuon-mypucm (khách du lịch mua sắm); ceŨM- 
HeŨHÒOKep (trò chơi đối thương),...

6) Sử dụng phương thức bố sung thuần túy (uucToe cjio>KeHHe) - cấu tạo từ phái sinh bằng con 
đường liên kết một hoặc một vài thân từ với thực từ độc lập, ví dụ: meaeotcypHOJiucmKa (phóng viên 
truyền hình), (pomoatoõume.Rb (nhiếp ảnh gia nghiệp dư), KUHOMacmep (bậc thầy điện ảnh),... 
[BeMCKạa E. A„ 2011, C.280],

b) Cấu tạo các từ ghép với thành tố liên kết đứng đầu từ không biến đối (thành tố mang tính chất 
quốc tế), ví dụ: Kuõep- (KuoepamctKa - tấn công trên không gian mạng), KopoHa- (KopoHaBupyc - 
virus corona), 3KO- (oKoôeccpoHKa - chống đôi vô thời hạn),...

2. Phương thức cấu tạo bằng phụ tô
a) Cấu tạo bằng tiền tố, ví dụ: aHtnu-, cynep-. ÕHO-, Beô-: aHmiiKpu3ucHbiũ MenedoKep (quản lí 

chống khùng hoảng), cynep.Moòe.ib (siêu mẫu), õuomexHOJioc (nhà công nghệ sinh học), 6eõdu3aÙHep 
(nhà thiết kế trang web),...

6) Cấu tạo bằng hậu tô: các hậu tố -HUK, -HUK. -iquK, -me.'ib, -ep, -ucm, -mop, -UK. -ucm-, -(o).ioc, - 
anm, -(o)Hep, -K, -VH, -ep, -vx(a), -op, ví dụ: pbỉHOHHUK (nhàn viên thị trường), KOXtnbtomepiquK 
(chuyên gia máy tính), peKJiaModamejib (nhà quảng cáo), ayKiịiionucm (người bán đâu giá), 
KoppymỊUonep (quan chức tham nhũng), ônocep (blogger); otcòyH (người chờ đợi); Õpay3ep (trinh 
duyệt web), cocmesyxa (nhà khách),...

b) Cấu tạo bàng tiền-hậu tố, ví dụ: 3aeB(ppambe (các khu vực phía bấc của Syria), 
noxopoute.iocmb (nói về Matxcova), cKviiHỜOKumb (ăn cấp trước mặt tất cả mọi người).

r) Rút gọn: trường hợp này diễn ra khi tập hợp từ rút gọn lại thành một từ và bô sung thêm hậu tố, 
ví dụ: aHtnuBupycHUK (chương trình chống virus), MampuHHUK (máy in kim), onepamuBKa (trí nhớ 
thao tác), nepcoHOJiKa (máy tính cá nhân), HOUCKO6UK (hệ thống tìm kiếm), cmpyŨHUK (máy in phun).

3. Phương thức cấu tạo ngừ nghĩa
a) Thêm nhánh nghĩa mới cùa từ, có nghĩa là bố sung cho từ một nghĩa mới - đây là phương thức 

ít phổ biến, ví dụ: do H.3. Cao Hauajia anu^eMHn: thời điểm trước khi bệnh dịch bắt đầu), u3yM.mnibCfi 
(ot ZOOM: tiếp xúc qua zoom), nymuHCKue (BbimiaTbi Ha aeTCÍi: sự chi trả cho trẻ em), paynd (ộasa 
neperoBopoB: vòng đàm phán), nupamcKuũ (iiejinneHiHOHHbiH: chưa qua kiêm duyệt), paKyuiKữ 
(rapaw: ga ra ô tô); KOHmpu (iianpaB.iennc B oae>Kne: xu hướng mới trong trang phục).

b) Chuyển nghĩa từ nhờ phép ấn dụ. Ví dụ: ô.ROKaờa - tạm ngừng chuyên động cùa phương tiện 
giao thông, chặn các con đường để bày tò sự chống đối; tuoy (no.iumuuecKoe) - những lời phát biêu, 
tranh luận của các nhà chính trị nhằm thu hút quần chúng, hình thành ý kiến công luận có lợi cho 
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minh; MapaộoH - về sự cạnh tranh nào đó, về cuộc đấu tranh căng thăng, lâu dài giành vị trí dẫn đầu 
(npedebỉỗopnbiù, npeĩudeHmcKUÙ MapaộũH - cuộc chạy đua trước bầu cử, cuộc chạy đua tranh cử 
tông thống); òueudeHÒbi (nojiumimecKite) - những lợi thế trong cuộc cạnh tranh về chinh trị,... 
[KypacoBa E. B., 2006, c.81-87].

c) Thuật ngữ đồng âm khác nghĩa mang tính liên ngành: Cùng một thuật ngữ có thê tham gia vào 
hệ thong thuật ngữ của các ngành khoa học khác nhau và trờ thành thuật ngừ đông âm khác nghĩa 
liên ngành, ví dụ: các từ maKmuKa, Kopnvc, óamapeH... Các thuật ngữ khi tham gia vào hệ thuật ngữ 
của một ngành khoa học. sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn mới, ví dụ: ỗamapex (đội pháo), noĩuiỊUỉỉ (vị trí, 
trận địa), onepaiỊUH (chiến dịch),...

4. Các từ vay mượn từ các ngôn ngữ khác nhau, vi dụ: dueudenờ (jiar. dividendum) (tiếng Latin: 
cô tức), du.ie.MMa (tiếng Hy Lạp: tiến thoái lường nan), eypy (tiếng Phạn: guru), u.MXoeambCfi (động 
từ cấu tạo từ từ viết tắt IMHO - «in my hnmble/honest opinions - «theo ý kiến khiêm nhường của 
tôi»), ayxapno (sang trọng), miiKmoKU (các video ngán được tạo lập trên TikTok). Có thế gặp những 
dạng từ vay mượn sau:

a) Các từ vay mượn giữ nguyên cách viết ờ ngôn ngữ gốc, ví dụ: wi-fi, e-mail. CD, Samsung, 
WWW,...

b) Các tiền tố vay mượn truyền thống và các thành tố đầu từ liên kết với các từ vay mượn mới, ví 
dụ: MHKpoộuHaHcupoeaHue (tài chính vi mô), Meeano.mc (đô thị lớn), eudeoô.ioe (blog video),...

c) Các hậu tố vay mượn và các thành tố đứng cuối từ, ví dụ: KOHca.itmme (tư vấn), peũmum (xếp 
hạng), MOHitmopune (giám sát), luonuHe (mua sắm),...

d) Từ ghép có thành tố cấu tạo từ vay mượn đứng ơ đầu từ, ví dụ: ôu3Hec-.iuàep (lãnh đạo doanh 
nghiệp), ỗu3Hec-cmpameeuH (chiến lược kinh doanh), HHmepHem-caìim (trang web), Macmep-K.iacc 
(lớp chất lượng cao),...

e) Các thành tố vay mượn tiếng nước ngoài (trong ban gốc) như một phần cùa từ phức, ví dụ: V1P- 
3a.i (phòng VIP), SMS-uapm (tin nhắn - chat), DVD-fórmat, WEB-site, dress-code, FTP-cepeep (máy 
chu FTP),...

f) Thành tố vay mượn tạo ra một loại từ lai Anh-Nga, ví dụ: Face-Koumpo.tb (Hệ thống kiềm 
soát ra vào bằng nhận diện khuôn mặt), shownpoepaMMa (chương trình biêu diễn), CD-Kapma (the 
CD),...

5. Các từ sao phong, ví dụ: eacmapôaũmep (công nhàn lao động ngan hạn), moK-uiov (chương 
trình trò chuyện), 3aneuam.ieHue (ấn tượng),...

6. Các từ được hình thành nhờ sự trợ giúp cua những từ viết tắt từ các chữ cái, âm thanh, các đoạn 
từ hoặc cụm từ, ví dụ: 3D (tương tác 3 chiều); EMNIP (nếu trí nhớ cùa tôi còn tốt), npolOO (về 100), 
4ẽ (cái gì), 05 (một lần nữa), louecmeo (cô đơn); VlP-Mamepuaibi (vật liệu loại VIP), VIP-du3aŨH 
(thiết kế VIP); KHỈ1K (Đảng Cộng sàn Kazakhstan), LLIOC (Tổ chức Hợp tác Thượng Hải), CEIK 
(các tập đoàn doanh nghiệp xã hội); no.iumjMmpanm (di cư chính ưị), rocày.Mữ (Đuma quốc gia), 
ỘHHno.iuiỊHíi (cảnh sát tài chính).

7. Sự chuyên đôi một từ sang từ loại khác, ví dụ: KanduờamcKax (thuộc về tiến sỹ), 
oduoKOMHamHan (thuộc về phòng đơn),...

8. Các từ có nguồn gốc từ phương ngừ, tiếng lóng, ví dụ: .vtapaộetn (làm bóng), myộma (hoạt 
động lừa đảo)... Đây có thế là những từ lóng cùa các nhóm xã hội khác nhau: thuộc về thanh niên 
{no(pueu3M - “thái độ thờ ơ, không cộng tác với mọi người”, npuKO-ibHo - “nực cười”), thuộc về quân 
nhàn (dedbi, duKue eycu, canaóoH). giới nhạc sĩ (ceũutH - “bữa tiệc âm nhạc, buôi hòa nhạc không 
chính thức nhạc rock, pop hoặc jazz hiện đại), thế giới tội phạm (.lenu.ia - bác sĩ, cán bộ y tế).

10) Nhũng từ trước đây được biết đến trong ngôn ngữ văn học, nhưng được hồi sinh, trờ nên phổ 
biến hơn nhiều vào những năm 70, ví dụ: mecmupoeaHue - kiếm tra, test (xuất hiện vào năm 1932), 
mexHOKpamun - kĩ trị (xuất hiện vào năm 1933),...
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3. Kết luận
Mỗi giai đoạn phát triển cùa xã hội Nga đều được khắc họa bởi những thay đôi đáng kể trên tất cả 

các lĩnh vực của đời sống chính trị-xã hội. Những biên đôi xã hội có tác động đến ngôn ngữ và đặc 
điêm nôi bật của nó chính là những thay đôi mạnh mê ớ tất cả các cấp độ khác nhau của cấu trúc 
ngôn ngữ. Các xu hướng chính trong sự phát triển của tiếng Nga ở giai đoạn này là cường độ và tốc 
độ phát triền của ngôn ngữ, nhũng thay đôi lớn về từ vựng. Thành phần từ vựng chưa bao giờ được 
cập nhật nhanh chóng như trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Cùng với sự ra đời của những 
phát minh mới, công nghệ mới, hiện tượng xà hội mói, một sổ lượng đáng kế các từ và cụm từ chi 
khái niệm mới xuất hiện trong tiếng Nga. Các từ chi khái niệm mới của giai đoạn này được chia 
thành các nhóm chù đề khác nhau dựa trên các phương thức cấu tạo từ khác nhau, trong đó có các 
phương thức chính như: phương thức cấu tạo từ, phương thức chuyển nghĩa của từ hay là từ được vay 
mượn từ các ngôn ngữ khác.
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Characteristics of neologism in Russian language
Abstract: Every new phase in the development of social life leaves its mark on language. Along 

with the obsolescence of certain words, the process of adding the lexical components to a language is 
intense. Scientific and cultural developments as well as changes in various fields of socio-political 
life prompt a large number of new terms and languages in languages. Economic and political changes 
and scientific and technological advancements from all over the world as well as within Russia at late 
twentieth century - early twenty-first century are reflected in a timely and vivid manner through new 
Russian concepts and terminologies. This article focuses on analyzing the characteristics and 

I construction methods of new conceptual words in Russian appearing at this period.
Key words: neologism; construction methods; semantics construction methods; transcreation; 

loanword.




